
NV1 NV2 VA TO AV NV1 NV2 NV1 NV2

1 A025 Uông Hoàng Minh Anh 22/12/2007 Nữ Cà Mau Võ Thị Sáu Anh Tin 8.25 7.75 8.40 5.90 5.00 36.20 34.40

2 L026 Đinh Quỳnh Anh 21/10/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Thái Bình Lý 7.00 3.00 5.10 3.00 21.10

3 T027 Cao Ngọc Mai Anh 13/03/2007 Nữ HCM Hồ Thị Kỷ Toán Tin 8.75 8.50 6.40 6.50 6.50 36.65 36.65

4 T028 Nguyễn Trần Mỹ Anh 30/05/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Thái Bình Toán Tin 7.00 7.00 7.40 6.00 6.00 33.40 33.40

5 H029 Trần Kiều Anh 29/08/2007 Nữ Cà Mau Lương Thế Vinh Hóa 5.75 2.50 3.20 0.88 13.21

6 S030 Bùi Ngọc Trâm Anh 20/07/2007 Nữ Cà Mau Hermann Gmeiner Sinh 6.00 2.75 5.50 4.75 23.75

7 V031 Nguyễn Thị Phương Anh 14/03/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Thái Bình Văn 6.50 3.25 6.10 3.00 21.85

8 S032 Lưu Thị Chăm Anh 16/02/2007 Nữ Cà Mau Lý Văn Lâm Sinh 5.00 1.50 2.90 3.00 15.40

9 A033 Châu Nhật Anh 14/06/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Thái Bình Anh Địa 4.75 0.00 5.90 5.20 1.25 21.05 13.15

10 S034 Đinh Thiên Ân 30/10/2007 Nữ Cà Mau Lý Văn Lâm Sinh 2.75 1.00 2.90 2.25 11.15

11 X035 Vũ Ngọc Ánh 02/02/2007 Nữ Cà Mau Võ Thị Sáu Sử 4.50 0.50 3.80 2.25 13.30

12 T036 Đặng Thị Khánh Băng 04/09/2007 Nữ Cà Mau Nguyễn Trung Trực Toán Tin 7.75 4.75 3.00 4.50 4.50 24.50 24.50

13 L037 Lâm Khánh Băng 24/07/2007 Nữ Cà Mau Định Bình Lý Toán 5.75 5.25 3.15 8.00 4.25 30.15 22.65

14 A038 Cao Võ Băng Băng 24/10/2007 Nữ Cà Mau Phan Ngọc Hiển Anh 5.25 5.50 8.30 4.40 27.85

NƠI 

 SINH

HS TRƯỜNG

THCS

ĐĂNG KÝ ĐIỂM THI TỔNG GHI 

CHÚ

Giới 

tính
TT SBD HỌ VÀ TÊN

NGÀY 

SINH

Sở Giáo dục & Đào tạo Cà Mau

Hội đồng Tuyển sinh

Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển

BẢNG GHI TÊN - GHI ĐIỂM THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

Năm học 2022 - 2023

PHÒNG THI SỐ: 02



NV1 NV2 VA TO AV NV1 NV2 NV1 NV2

NƠI 

 SINH

HS TRƯỜNG

THCS

ĐĂNG KÝ ĐIỂM THI TỔNG GHI 

CHÚ

Giới 

tính
TT SBD HỌ VÀ TÊN

NGÀY 

SINH

15 A039 Lý Khánh Băng 12/07/2007 Nữ Cà Mau Võ Thị Sáu Anh 5.50 1.75 7.90 6.10 27.35

16 V040 Nguyễn Khánh Băng 21/06/2007 Nữ Cà Mau Phong Điền Văn 6.75 1.00 3.15 2.50 15.90

17 A041 Đào Khánh Băng 26/10/2007 Nữ Cà Mau Việt Khái Anh Văn 7.50 8.00 8.60 5.80 5.75 35.70 35.60

18 C042 Nguyễn Khánh Băng 29/10/2007 Nữ Cà Mau Võ Thị Sáu Tin 6.50 1.00 3.20 1.25 13.20

19 S043 Trịnh Nguyễn Thiên Băng 11/06/2007 Nữ Cà Mau Hồ Thị Kỷ Sinh Văn 7.50 4.75 5.60 7.00 6.75 31.85 31.35

20 C044 Phan Trần Phúc Bắc 09/02/2007 Nam Cà Mau An Xuyên 2 Tin Sinh 6.75 5.25 6.20 5.75 2.50 29.70 23.20

21 L045 Mã Gia Bảo 29/06/2007 Nữ HCM Hồ Thị Kỷ Lý Tin 6.75 5.00 5.90 6.75 4.75 31.15 27.15

22 H046 Phạm Ngô Gia Bảo 04/06/2007 Nam Cà Mau Võ Thị Sáu Hóa 6.75 5.75 4.15 6.50 29.65

23 H047 Nguyễn Chí Bảo 29/12/2007 Nam Cà Mau Tân Thành Hóa Tin 7.25 7.00 2.60 6.25 6.50 29.35 29.85
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………………

………………

- Người nhập điểm thi: Nguyễn Tấn Phát Cà Mau, ngày …….  tháng  07  năm 2022

- Người Kiểm tra: Hồ Thành Nhựt PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM THI

LÂM HỒNG SEN

- Người đọc điểm thi : Lý Kim Thụy Trong đó: - Số thí sinh vắng thi: …

Danh sách gồm 23 thí sinh Chủ tịch Hội đồng chấm thi xác nhận

Họ tên và chữ kí của:
Danh sách này có: ………… thí sinh dự thi đủ 3 môn (Văn, 

Toán, Tiếng Anh) và 1 môn chuyên


